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1. Mở đầu
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với nhiều phát 

triển công nghệ đột phá, đang làm thay đổi căn bản các 
phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh 
nghiệp. Trong bối cảnh đó, ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh 
nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu 
(Nguyễn Hoàng, 2022), là chủ thể đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia, hỗ 
trợ doanh nghiệp xuất khẩu tối ưu hóa quy trình vận hành. 

Bên cạnh đó, tích lũy và vận dụng kinh nghiệm quốc 
tế – bao gồm hiểu biết về thị trường, luật lệ, văn hóa tiêu 
dùng và các cam kết thương mại song phương, đa phương 
– giúp doanh nghiệp xuất khẩu đưa ra quyết định chính 
xác hơn trong lựa chọn thị trường, định vị sản phẩm, 
chiến lược giá và phương thức phân phối (Sulimowska-
Formowicz và cộng sự, 2024). Khi kết hợp với ứng dụng 
CNTT, kinh nghiệm quốc tế càng phát huy vai trò điều 
phối và định hướng, giúp doanh nghiệp sử dụng công 
nghệ phù hợp trong tiếp cận và đáp ứng nhu cầu, thị hiếu 

của các thị trường xuất khẩu một cách hiệu quả và nhanh 
chóng (Trapczynski & Barlozewski, 2022). 

Tại Việt Nam, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp 
xuất khẩu - chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa – với 
năng lực công nghệ còn yếu, thiếu chiến lược dài hạn cho 
chuyển đổi số và chưa tận dụng hiệu quả tiềm năng mà 
công nghệ mang lại. Điều này phần nào lý giải vì sao hiệu 
quả xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa đạt 
kỳ vọng và dễ bị tổn thương trước các biến động quốc tế 
(Bộ Khoa học và Công nghệ, 2024).

Mặc dù đã có một số xem xét riêng lẻ tác động của 
CNTT hoặc kinh nghiệm quốc tế đến hiệu quả xuất khẩu, 
các nghiên cứu kết hợp đồng thời hai yếu tố này trong 
một mô hình định lượng vẫn còn hạn chế, đặc biệt trong 
bối cảnh Việt Nam và các nước đang phát triển tương 
tự. Bài viết này góp phần lấp đầy khoảng trống đó bằng 
cách kiểm định đồng thời tác động riêng và tương tác giữa 
hai yếu tố, từ đó nhấn mạnh đóng góp mới về nội dung, 
phương pháp và bối cảnh nghiên cứu.

2. Cơ sở lý luận
Hiệu quả xuất khẩu được hiểu là mức độ đạt được các 

mục tiêu kinh doanh và chiến lược của doanh nghiệp khi 
tham gia hoạt động thương mại quốc tế, phản ánh qua 
khả năng tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao vị thế cạnh 
tranh trên thị trường toàn cầu (Oura và cộng sự, 2016). 
Mối liên hệ giữa ứng dụng CNTT, kinh nghiệm quốc tế 
và hiệu quả xuất khẩu sẽ được phân tích cụ thể trong các 
tiểu mục sau đây.

2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin  trong hoạt động 
xuất khẩu của doanh nghiệp

Công nghệ thông tin được hiểu là tập hợp các phương 
pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại 
- chủ yếu là máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức, khai 
thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin 
trong mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. 

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra tác động 
tích cực của ứng dụng CNTT đối với hiệu quả xuất khẩu 
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của doanh nghiệp (Kong và cộng sự, 2024; N’Dri & Su, 
2024). CNTT giúp giảm thiểu khoảng cách không gian và 
thời gian, tiết kiệm chi phí nhờ các dịch vụ khách hàng từ 
xa và giao tiếp trực tuyến, trở thành một năng lực động 
mới giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động quốc tế hóa 
(Trapczynski & Barlozewski, 2022). CNTT còn góp phần 
giảm chi phí giao dịch, tạo điều kiện cho khách hàng quốc 
tế dễ dàng so sánh, tiếp cận và ra quyết định mua hàng, từ 
đó gia tăng doanh thu xuất khẩu (Duch-Brown và cộng 
sự, 2017).

Giả thuyết 1: Ứng dụng CNTT có tác động tích cực 
đến hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp.

2.2. Kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động xuất khẩu 
của doanh nghiệp

Kinh nghiệm quốc tế là tập hợp kiến thức, kỹ năng và 
hiểu biết thực tiễn được hình thành trong quá trình doanh 
nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh tại thị trường nước 
ngoài (Oura và cộng sự, 2016). Nhiều nghiên cứu gần 
đây khẳng định giá trị chiến lược của kinh nghiệm quốc 
tế trong hoạt động xuất khẩu, đặc biệt đối với các doanh 
nghiệp định hướng tăng trưởng trên thị trường quốc tế 
(Sulimowska-Formowicz và cộng sự, 2024).

Về vai trò, kinh nghiệm quốc tế góp phần định hình 
năng lực nội tại, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng linh hoạt 
với môi trường thương mại xuyên biên giới. Sulimowska-
Formowicz và cộng sự (2024) chứng minh rằng, thâm 
niên trong hoạt động xuất khẩu có liên hệ tích cực với 
hiệu quả thương mại của doanh nghiệp. Ngoài khía cạnh 
thời gian, kinh nghiệm quốc tế còn thể hiện qua khả năng 
đánh giá thị trường, mức độ đa dạng hóa phương thức tiếp 
cận, cũng như năng lực tổ chức hoạt động tại các quốc gia 
khác nhau. Khi đã tích lũy nền tảng kinh nghiệm vững 
chắc, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong quá trình 
mở rộng quy mô và cải thiện hiệu suất thương mại quốc 
tế (Cieslik và cộng sự, 2015).

Giả thuyết 2: Kinh nghiệm quốc tế có tác động tích 
cực đến hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp.

2.3. Vai trò của kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng 
CNTT

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xuất khẩu, 
kinh nghiệm quốc tế là nguồn lực chiến lược, còn đóng 
vai trò thúc đẩy và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT 
trong kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp (Hultman và 
cộng sự, 2011). Kinh nghiệm quốc tế không chỉ hỗ trợ 
doanh nghiệp tiếp cận và vận dụng hiệu quả công nghệ 
mà còn giúp xác định rõ các mắt xích trọng yếu trong quy 
trình xuất khẩu cần được ưu tiên số hóa. Doanh nghiệp 
tích lũy được kinh nghiệm từ hoạt động quốc tế sẽ có 
khả năng nhận diện những khâu xuất khẩu tiềm ẩn rủi 
ro, tốn kém hoặc kém hiệu quả. Từ đó ứng dụng các giải 
pháp CNTT một cách có trọng tâm, góp phần tinh gọn 
quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác, 
giảm thiểu chi phí và tăng mức độ hài lòng của đối tác 
quốc tế. Nhờ đó, hiệu quả xuất khẩu được cải thiện rõ rệt 
cả về tốc độ, chất lượng và lợi nhuận.

Giả thuyết 3: Kinh nghiệm quốc tế có vai trò điều tiết 
tích cực mối quan hệ giữa ứng dụng CNTT và hiệu quả 
xuất khẩu của doanh nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với phần 

mềm hỗ trợ SPSS để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 
đề xuất về tác động của ứng dụng CNTT và kinh nghiệm 
quốc tế đến hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Phương 
trình hồi quy được xác lập, trên cơ sở kế thừa các công 
trình trước của Oura và cộng sự (2016), Nguyễn Hoàng 
(2022), Trapczynski và Barlozewski (2022) và Kong và 
cộng sự (2024). Cụ thể, có dạng như sau:

HQXK = β0 + β1*CNTT + β2*KNQT + 
β3*CNTT*KNQT + β4*TDN + β5*SLĐ + ε

Với:
HQXK: là hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp Việt 

Nam;
β0, β1, …, β5: các hệ số cần tìm;
CNTT, KNQT: là mức độ ứng dụng CNTT và kinh 

nghiệm quốc tế của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam;
TDN, SMLĐ: là các biến kiểm soát về tuổi và quy mô 

lao động của doanh nghiệp;
ε: sai số chuẩn.
Bảng hỏi điều tra được thiết kế và gửi đến toàn bộ các 

doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, được công bố trong các 
báo cáo xuất nhập khẩu hàng năm của Bộ Công Thương 
giai đoạn 2016 - 2024, thông qua email và bưu điện trong 
giai đoạn quý 4 năm 2024. Kết quả thu về 242 bảng hỏi; 
sau khi rà soát và loại bỏ các bảng hỏi không đầy đủ thông 
tin cần thiết, còn 233 bảng hỏi hợp lệ được sử dụng, hình 
thành mẫu nghiên cứu của bài viết.
Bảng 1. Mẫu nghiên cứu các doanh nghiệp xuất khẩu 

Việt Nam

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS

Mẫu nghiên cứu gồm 233 doanh nghiệp xuất khẩu 
Việt Nam, trong đó phần lớn là công ty cổ phần (35,62%) 
cho thấy khu vực tư nhân đang giữ vai trò chủ đạo trong 
hoạt động xuất khẩu. Doanh nghiệp thương mại dịch vụ 
chiếm tỷ lệ cao nhất về lĩnh vực hoạt động (44,64%) phản 
ánh xu hướng xuất khẩu hiện nay đang nghiêng về dịch 
vụ và nông sản. Về quy mô, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
chiếm ưu thế với đa số có từ 50 đến dưới 200 lao động và 
doanh thu dao động chủ yếu từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng, 
cho thấy phần lớn các doanh nghiệp trong mẫu ở mức quy 
mô trung bình khá và đang đóng vai trò quan trọng trong 
thúc đẩy xuất khẩu quốc gia.
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Để kiểm định bộ thang đo nghiên cứu, phân tích thành 
tố khám phá EFA và phân tích thành tố khẳng định CFA 
được thực hiện. Kết quả phân tích EFA ở Bảng 2 cho thấy 
hai nhân tố chính được trích xuất với giá trị riêng ban đầu 
(Initial Eigenvalues) lần lượt là 3,955 và 2,036, đều lớn 
hơn 1, cho thấy chúng đạt tiêu chuẩn về khả năng giải 
thích phương sai. 

Bảng 2. Kết quả phân tích thành tố khám phá EFA

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS

Kết quả Bảng 3 cho thấy tất cả các hệ số Cronbach’s 
Alpha đều lớn hơn 0,7 thể hiện độ tin cậy cao và sự nhất 
quán nội tại giữa các biến quan sát trong từng thang đo. 
Kiểm định KMO & Bartlett cũng đạt yêu cầu, cùng với giá 
trị Sig. = 0,000, dữ liệu đủ điều kiện để thực hiện phân tích 
nhân tố khám phá với ý nghĩa thống kê ở mức 95%. Đồng 
thời, các giá trị bình phương trích xuất của thành tố thứ 
nhất trong mỗi thang đo đều lớn hơn 50%, chứng tỏ các 
nhân tố trích được giải thích phần lớn phương sai của các 
biến quan sát. Như vậy, có thể khẳng định các thang đo 
được sử dụng trong nghiên cứu có độ tin cậy và tính hợp 
lệ cao, đảm bảo cho các phân tích định lượng tiếp theo.

Bảng 3. Kiểm định thang đo các biến nghiên cứu CFA

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS

4. Kết quả nghiên cứu
Kết quả phân tích hồi quy trong nghiên cứu cho thấy 

mô hình có độ tin cậy và tính hợp lệ cao. Giá trị F = 
31,041 với mức ý nghĩa p-value (Sig.) = 0,000 cho thấy 
mô hình hồi quy tổng thể là có ý nghĩa thống kê. Hệ số R 
bình phương hiệu chỉnh đạt 0,393, nghĩa là khoảng 39,3% 
biến thiên trong hiệu quả xuất khẩu có thể được giải thích 
bởi các biến độc lập trong mô hình. Hệ số Durbin-Watson 
bằng 2,084, gần với giá trị lý tưởng là 2, cho thấy hiện 
tượng tự tương quan chuỗi trong phần dư không đáng kể. 
Các hệ số VIF của tất cả các biến độc lập đều nhỏ hơn 2, 
chứng tỏ không tồn tại vấn đề đa cộng tuyến, đảm bảo 
tính ổn định của ước lượng. Như vậy, mô hình hồi quy 

có thể được xem là đáng tin cậy để kiểm định các giả 
thuyết nghiên cứu về quan hệ giữa ứng dụng CNTT, kinh 
nghiệm quốc tế và hiệu quả xuất khẩu.

Bảng 4. Kết quả phân tích hồi quy

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu  bằng phần mềm SPSS

4.1. Tác động của ứng dụng CNTT
Kết quả hồi quy cho thấy biến ứng dụng CNTT có 

tác động tích cực đến biến phụ thuộc làm tăng hiệu quả 
xuất khẩu. Hiả thuyết H1 được khẳng định, phù hợp với 
nghiên cứu của Kong và cộng sự (2024), N’Dri và Su 
(2024) và Duch-Brown và cộng sự (2017). Điều này phản 
ánh đúng thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp xuất 
khẩu hiện nay khi phần lớn đã tích cực triển khai ứng 
dụng CNTT vào các hoạt động cốt lõi như tiếp thị, phân 
phối, bán hàng và chăm sóc khách hàng. 

Ứng dụng CNTT trong quản trị và điều hành doanh 
nghiệp thông qua các hệ thống như ERP, CRM và SCM 
đã giúp nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu hóa quy trình 
xử lý đơn hàng, quản lý kho bãi và chuỗi cung ứng. Các hệ 
thống này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý công việc mà 
còn tiết kiệm chi phí lao động và chi phí quản lý chung, từ 
đó gia tăng hiệu quả xuất khẩu. Đồng thời, CNTT còn phát 
huy vai trò trong hoạt động marketing quốc tế khi doanh 
nghiệp có thể triển khai tiếp thị số và thương mại điện tử để 
mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng toàn cầu và tăng 
doanh số xuất khẩu với chi phí thấp hơn so với các phương 
pháp truyền thống. Hơn nữa, việc ứng dụng CNTT vào 
nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu xuất khẩu giúp 
doanh nghiệp ra quyết định nhanh và chính xác hơn, nâng 
cao khả năng dự báo và thích ứng với xu hướng thị trường 
quốc tế, qua đó góp phần trực tiếp vào việc nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu.

4.2. Tác động kinh nghiệm xuất khẩu
Kết quả hồi quy cho thấy biến kinh nghiệm xuất khẩu 

có tác động tích cực đến biến phụ thuộc hiệu quả xuất 
khẩu. Giả thuyết H2, phù hợp với nghiên cứu của Oura 
và cộng sự (2016); Sulimowska-Formowicz và cộng sự 
(2024) và Cieslik và cộng sự (2015): kinh nghiệm quốc tế 
càng cao thì hiệu quả xuất khẩu càng cao. Trong bối cảnh 
hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, kinh 
nghiệm quốc tế đóng vai trò như một nguồn lực chiến 
lược nội tại giúp doanh nghiệp Việt Nam gia tăng lợi thế 
cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả thương mại. 

Thực tế cho thấy, kinh nghiệm trong hợp tác với đối 
tác nước ngoài cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ 
hơn về văn hóa kinh doanh, luật pháp quốc tế và quy trình 
vận hành của thị trường mục tiêu, từ đó cải thiện khả năng 
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đàm phán, xây dựng quan hệ bền vững và ứng phó hiệu 
quả với các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Ngoài ra, 
kinh nghiệm quốc tế còn thể hiện qua năng lực xử lý linh 
hoạt các vấn đề liên quan đến logistics, thanh toán quốc 
tế, quản lý hợp đồng và bảo đảm chất lượng sản phẩm 
-những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả và độ tin cậy 
trong hoạt động xuất khẩu.

4.3. Vai trò điều tiết của kinh nghiệm quốc tế
Kết quả hồi quy cho thấy các biến tương tác ứng dụng 

CNTT và kinh nghiệm quốc tế có tác động tích cực đến 
biến phụ thuộc hiệu quả xuất khẩu. Giả thuyết H3 được 
khẳng định đúng: không chỉ riêng lẻ từng yếu tố, sự kết 
hợp giữa ứng dụng CNTT và bề dày kinh nghiệm quốc tế 
sẽ mang lại hiệu quả xuất khẩu vượt trội cho doanh nghiệp. 

Thực tiễn cho thấy, trong khi nhiều doanh nghiệp xuất 
khẩu Việt Nam cùng triển khai các giải pháp CNTT tương 
tự, hiệu quả thu được lại rất khác nhau – phần lớn phụ 
thuộc vào mức độ kinh nghiệm quốc tế của doanh nghiệp 
đó. Các doanh nghiệp có kinh nghiệm quốc tế phong phú 
thường sở hữu khả năng đánh giá chính xác nhu cầu thị 
trường nước ngoài, lựa chọn phần mềm quản trị phù hợp 
(như ERP, SCM), và phối hợp hiệu quả giữa hệ thống 
thông tin với đối tác quốc tế. Họ cũng có khả năng tận 
dụng CNTT trong phân tích dữ liệu xuất khẩu, dự báo 
xu hướng thị trường và quản lý rủi ro thương mại quốc 
tế. Như vậy, kinh nghiệm quốc tế không chỉ là yếu tố nền 
tảng nâng cao hiệu quả xuất khẩu, mà còn đóng vai trò là 
“bộ lọc” chiến lược, giúp doanh nghiệp sử dụng CNTT 
một cách có trọng điểm, hợp lý và hiệu quả hơn trong bối 
cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng phức tạp.

5. Kết luận và giải pháp
Nghiên cứu chỉ ra rằng ứng dụng CNTT và kinh 

nghiệm quốc tế đều tác động trực tiếp, tích cực đến hiệu 
quả xuất khẩu, trong đó kinh nghiệm quốc tế còn đóng vai 
trò điều tiết, làm gia tăng ảnh hưởng của ứng dụng CNTT. 
Trên cơ sở này, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp cho 
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và khuyến nghị chính 
sách cho cơ quan quản lý nhằm nâng cao hiệu quả xuất 
khẩu trong bối cảnh kinh tế số và chuyển đổi số.

5.1. Giải pháp đổi với doanh nghiệp xuất khẩu 
Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, doanh 
nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần ứng dụng toàn diện 
CNTT vào mọi khâu chuỗi giá trị, từ sản xuất đến phân 
phối. Điều này đòi hỏi tư duy chiến lược mới, chiến lược 
hệ thống CNTT tổng thể, đẩy mạnh số hóa quy trình, ứng 
dụng điện toán đám mây, đầu tư hạ tầng số, phần mềm 
quản trị và các giải pháp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, cần 
khai thác AI, IoT, blockchain để nâng cao truy xuất nguồn 
gốc, tối ưu chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng.

Song song với đó, doanh nghiệp cần coi kinh nghiệm 
quốc tế là nguồn lực chiến lược, chủ động nắm bắt thông 
tin thị trường, chính sách, quy định pháp lý và rào cản kỹ 
thuật tại các quốc gia đối tác. Đồng thời phát triển nguồn 
nhân lực am hiểu CNTT, có kỹ năng quốc tế. Việc học hỏi 

từ doanh nghiệp quốc tế tiên phong sẽ giúp rút ngắn lộ 
trình phát triển và nâng cao hiệu quả thương mại toàn cầu.

Quan trọng hơn, doanh nghiệp cần tích hợp hài hòa 
CNTT và kinh nghiệm quốc tế để gia tăng giá trị. Sự kết 
hợp này giúp khai thác hiệu quả dữ liệu, tối ưu quản trị 
đơn hàng, logistics, tiếp thị và dịch vụ khách hàng, qua 
đó nâng năng suất, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh. 
Đồng thời, cần xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả và 
điều chỉnh chiến lược kịp thời để đảm bảo linh hoạt, thích 
ứng cao, qua đó chuyển đổi số thành công và bứt phá 
trong chuỗi giá trị toàn cầu.

5.2. Kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước
Nhà nước cần triển khai đồng bộ chính sách phát triển 

hạ tầng số quốc gia và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Trọng tâm 
là đầu tư hạ tầng CNTT hiện đại, đồng bộ giữa các vùng 
kinh tế, tạo điều kiện tiếp cận và khai thác hiệu quả công 
nghệ tiên tiến. Chính phủ cũng cần hỗ trợ tài chính, kỹ 
thuật, tư vấn cải tiến quy trình sản xuất, phân phối, tiếp thị 
và mở rộng thương mại điện tử quốc tế. Những giải pháp 
này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và 
sức cạnh tranh toàn cầu.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp xuất 
khẩu tích lũy kinh nghiệm quốc tế thông qua chính sách 
ngoại giao kinh tế, mở rộng quan hệ thương mại và tận 
dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, 
tăng cường truyền thông và đào tạo kỹ năng CNTT, kỹ 
năng số cho lao động, nhất là trong ngành chế biến chế tạo. 
Những giải pháp này sẽ giúp hình thành lực lượng nhân sự 
chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế về quy mô và 
tính đại diện của mẫu, chưa phân loại doanh nghiệp theo 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh, và chưa phân tích sâu các 
thành tố chi tiết như năng lực hay cơ sở hạ tầng CNTT. 
Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng quy mô, 
bổ sung biến quan sát, phân tích theo ngành cụ thể và áp 
dụng phương pháp định lượng tiên tiến hơn để phản ánh 
toàn diện các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra khuyến nghị 
chuyên sâu và sát thực tiễn hơn.
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